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TUẦN 15 

PHÂN MÔN ĐỊA LÍ 

TIẾT 43 - BÀI 11: THỰC HÀNH ĐỌC LƯỢC ĐỒ ĐỊA HÌNH TỈ LỆ LỚN 

VÀ LÁT CẮT ĐỊA HÌNH ĐƠN GIẢN (Tiết 2) 

II. LÁT CẮT ĐỊA HÌNH 

- Lát cắt địa hình là cách thức thể hiện đặc điểm của bề mặt địa hình thực tế lên mặt 

phẳng dựa vào các đường đồng mức và thang màu sắc. 

- Lát cắt cho chúng ta thấy được đặc điểm địa hình của một khu vực theo một hướng 

cụ thể. 

- Cách đọc lát cắt địa hình: 

+ Xác định điểm bắt đầu và kết thúc của lát cắt. 

+ Từ hai điểm mốc, xác định hướng của lát cắt, đi qua những điểm độ cao, các dạng 

địa hình đặc biệt nào và sự biến đổi của độ dốc địa hình,… 

+ Mô tả sự biến đổi địa hình từ điểm đầu đến điểm cuối. 

+ Tính khoảng cách giữa các điểm dựa vào tỉ lệ lát cắt. 

DẶN DÒ 

HS đọc trước bài mới, bài 12: Lớp vỏ khí. Khối khí. 

Khí áp và gió trên Trái Đất 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PHÂN MÔN LỊCH SỬ 

CHƯƠNG 4: ĐÔNG NAM Á TỪ NHỮNG THẾ KỈ TIẾP GIÁP CÔNG 

NGUYÊN ĐẾN THẾ KỈ X 

TIẾT 44 + 45 – BÀI 12: CÁC VƯƠNG QUỐC Ở ĐÔNG NAM Á TRƯỚC 

THẾ KỈ X 

I. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ CỦA ĐÔNG NAM Á ( HS tự học trong SGK ) 

II. SỰ XUẤT HIỆN CÁC VƯƠNG QUỐC CỔ TỪ ĐẦU CÔNG NGUYÊN ĐẾN 

THẾ KỈ VII 
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- Vị trí xuất hiện các vương quốc cổ Đông Nam Á: nơi có những dòng sông lớn đổ ra 

biển, thuận lợi cho phát triển nông nghiệp và giao lưu thương mại với thế giới bên 

ngoài. 

- Các nhà nước đầu tiên của khu vực như: Phù Nam, Chăm-pa, Đốn Tốn, Xích Thổ, 

muộn hơn là Chân Lạp, Tha-tơn, Pê-gu. Các tiểu quốc nhỏ vùng hải đảo như Cantoli, 

Ma-lay-u, Ta-ru-ma cũng lần lượt ra đời. 

 – Những vương quốc đó hiện nay:  

+ Pê-gu, Tha-tơn Myanmar. 

+ Chăm-pa, Phù Nam Việt Nam. 

+ Đốn Tốn, Xích Thố Miền Nam Thái Lan và Malaysia. 

+  Ma-lay-u, Ta-ru-ma  Indonesia.  

III. SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC VƯƠNG QUỐC PHONG 

KIẾN TỪ THẾ KỈ VII ĐẾN THẾ KỈ X 

- Từ thế kỉ VII đến thế kỉ X, ở Đông Nam Á lục địa có hàng loạt các vương quốc mới 

được hình thành như Đva-ra-va-ti, Ha-ri-pun-giay-a, Pa-gan; ở Đông Nam Á hải đảo 

hình thành các vương quốc Sri Vi-giay-a và Ka-lin-ga. 

- Dựa vào bản đồ 12.1 và lược đồ 12.3, em hãy xác định vị trí các vương quốc phong 

kiến từ thế kỉ VII đến thế kỉ X thuộc quốc gia nào ngày nay: 

Tên các vương quốc cổ Thuộc lãnh thổ quốc gia hiện nay 

Pa-gan, Pê-gu, Tha-tơn   

Ha-ri-pun-giay-a, Đva-ra-va-ti   

Cam-pu-chia   

Đại Cồ Việt, Chăm-pa   

Tu-ma-sic   

Sri Vi-giay-a và Ka-lin-ga   

Bu-tu-an  

LUYỆN TẬP - VẬN DỤNG 

HS làm các bài tập phần cuối bài 12 


